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BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIỚI THIỆU MÔ HÌNH 
GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TỪ CÁC DỰ ÁN VID 2009 & VACI 2011
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Tháng 12/2013
	PHẦN 1: GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG- BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN VID 2009 & VACI 2011 
Để nâng cao nhận thức về PCTN ngay từ các cấp học trong hệ thống giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) của Việt Nam, vào tháng 12/2009, Chính phủ đã ra Quyết định đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng (QĐ 137/2009/QĐ-TTg) cho nhóm đối tượng học sinh, sinh viên từ các cấp học từ phổ thông trung học đến cao đẳng. Theo kết quả đánh giá nhanh về việc thực hiện thí điểm QĐ 137
, đa số các nội dung thí điểm bao gồm đào tạo cán bộ, thử nghiệm một số hình thức lồng ghép như đưa thêm các tiết học một số bộ môn giáo dục chính khóa, kết hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên dường như nội dung về PCTN còn đơn giản và thường chỉ được lồng ghép ở một phần nhỏ trong các môn học chính khóa khác, chưa có hoạt động xây dựng chuyên mục giáo dục PCTN trên các bản tin nội bộ của các trường/cơ sở GD-ĐT. Sau 3 năm triển khai thí điểm thực hiện QĐ 137, Chỉ thị 10/CT- TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào tháng 7/2013 trực tiếp nhấn mạnh từ năm học 2013 - 2014 sẽ đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở GD-ĐT.
Song hành với giai đoạn thí điểm của QĐ 137, năm 2009 cũng là thời điểm Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ như DFID, USAid, AusAid, … bắt đầu triển khai Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng (VACI). Cho tới nay đã có 3 vòng tài trợ với rất nhiều ý tưởng, mô hình sáng tạo trong đó ngày càng nhiều đề án triển khai thí điểm theo chiều sâu về chủ đề giáo dục PCTN. Theo kết quả đánh giá từ các dự án VID 2009 và VACI 2011 đã hoàn thành, nhóm chủ đề giáo dục PCTN luôn được đánh giá là nhóm các dự án đã được thực hiện với nhiều sáng tạo, đạt được hiệu quả khá cao với hiệu suất triển khai rất tốt cũng như phạm vi tác động rộng lớn. Một số kết quả, bài học của các dự án thuộc nhóm này được thể hiện ở nhiều khía cạnh như: 
· Ngoài các nhóm đối tượng như hướng dẫn trong QĐ 37, hoàn toàn có thể đưa chủ đề PCTN một cách gần gũi cho cả các đối tượng từ nhỏ (kể cả mẫu giáo) tới lớn (học sinh trung học cơ sở, sinh viên). Nếu biết cách lựa chọn chủ đề, phương pháp thích hợp, gắn kết nhiều hoạt động chính khóa đến ngoại khóa sẽ dễ đạt được nhiều kết quả tích cực và sâu sắc hơn. Mô hình của công ty Đức Hương Anh với hai dự án của năm 2009 (P01) và 2011 (P98) đã đưa vào các trường dân tộc nội trú (tiểu học và trung học cơ sở) hay dự án chọn chủ đề làm tươi sáng hơn quan hệ thày trò như Dự án P88 VACI 2011 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuy đều gặp một vài khó khăn trong giai đoạn đầu nhưng nhờ có các hình thức truyền thông phù hợp (trang web, facebook, …) đã dần thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên cùng tham gia.
· Lợi thế về sức mạnh truyền thông và sự nhiệt tình của HS-SV cần được phát huy thông qua đa dạng hình thức hoạt động, linh hoạt, hấp dẫn, phù hợp với bối cảnh và tạo sự liên kết, bổ trợ lẫn nhau. Có thể tham khảo kinh nghiệm từ dự án P141 VACI 2011 của Cao đẳng Bến Tre đã thu hút được 179 bài giảng theo kiểu mới- 179 ý tưởng về các cách giảng chủ đề PCTN cho học sinh từ mẫu giáo đến cao đẳng ở 11 huyện, với nhiều hình thức như Đường lên đỉnh Olympia, ca dao, hò vè, …. Dự án P06 của Sở Giáo dục Vĩnh Long thí điểm học sinh trao đổi với giáo viên qua hộp thư “Điều em muốn nói” tại 08 trường tiểu học trong toàn tỉnh; hội thi kịch bản về PCTN cho 4 trường ĐH tại Hà Nội của P97 VID 2009 của Trung tâm hỗ trợ và phát triển cộng đồng Lạc Việt…, hay dự án P126 của VACI 2011 với mô hình quán hàng đã phối hợp cùng Đoàn trường tổ chức 170 Sự kiện ngày, khoảng 13.000 lượt người tham gia, khoảng 3400 người thường xuyên đến quán đọc sách; 25 Sự kiện hàng tuần, 1.300 lượt người tham gia; 6 Sự kiện hàng tháng, trên 400 lượt người tham gia; 2 sự kiện hàng quý, trên 1000 lượt sinh viên. Điểm thú vị nhất là những trường hợp sáng tạo, tích cực nhất để khởi xướng, triển khai những hoạt động này cũng đa phần là chính học sinh, sinh viên.
· Ngoài các đối tượng mục tiêu là HS-SV, việc thu hút và tranh thủ sự quan tâm  tham gia và hỗ trợ của các đơn vị khác cũng là một yếu tố quan trọng trong nỗ lực nâng cao hiệu quả và tác động của các hoạt động. Thực tế cho thấy, đối với một số dự án đã triển khai, ví dụ P121-VID 2009 của Trường THCS Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội; P141- VACI 2011 ở Cao đẳng Bến Tre … sự tham gia và hỗ trợ của cơ quan, ban ngành và doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn triển khai đã đóng góp một phần không nhỏ vào những thành công của các dự án.
· Một kinh nghiệm quan trọng là các chuyển biến (các kết quả) của các hoạt động cần được theo sát chặt chẽ để báo đảm rằng các hoạt động không chỉ giúp HS-SV nâng cao nhận thức về PCTN mà quan trọng là phải tạo ra ngay tại đơn vị mình những thay đổi trong cách quản lý giáo dục hướng tới sự minh bạch, lành mạnh. P98 VACI 2011 của Cty Đức Hương Anh hay P88 của Học viện Báo chí Tuyên truyền là những đơn vị đã áp dụng ngay vào thực tế các quan điểm, cách làm mới...)
Bài học quan trọng nhất từ các mô hình của VID 2009 và VACI 2010 chính là sự khẳng định khả năng hiện thực hóa chính sách đưa PCTN vào nội dung giáo dục thế hệ trẻ của Chính phủ. Đối tượng mục tiêu của các hoạt động thậm chí còn có thể nên mở rộng, bao gồm cả nhóm học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Để có thể đạt được hiệu quả, cần đa dạng hình thức, nội dung, thông qua các hoạt động lồng ghép, tích hợp vào cả các chương trình chính khóa và ngoại khóa và quan trọng nhất, cần gắn trực tiếp vào công tác quản lý giáo dục trong nhà trường để cả học sinh, sinh viên và giáo viên có cơ hội trao đổi và thực hành, từ đó xây dựng nên thói quen, nhân cách sống liêm chính, minh bạch.
Điểm qua một số kinh nghiệm từ nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, hiện nay cũng đang có nhiều chương trình ở nhiều nước phát triển và đang phát triển hướng dẫn đưa nội dung PCTN vào giáo dục trong các nhà trường. Các hoạt động giáo dục về PCTN được tổ chức rất phong phú, được lồng ghép vào trong các môn học chính khóa cũng như các hoạt động ngoại khóa như cắm trại, phát thanh, thi viết luận (như ở Moldova); sáng tác phim hoạt hình (như ở Bangladesh); sân khấu, thể thao (như ở Italia)
; thành lập mạng lưới thanh niên PCTN (như ở Thái Lan), thi video clip hoặc các tác phẩm trào phúng về PCTN (một hoạt động của tổ chức Hướng tới Minh bạch ở ngay Việt Nam)
, v.v… Vấn đề giáo dục về PCTN cho giới trẻ cũng là một chủ đề nghiên cứu khá phổ biến trên thế giới. Các công trình nghiên cứu về vấn đề này có thể tìm thấy trên nguồn dữ liệu mở của một số tổ chức như Mạng lưới Nghiên cứu về PCTN (ACRN), Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI), Mạng lưới Thanh niên PCTN toàn cầu (GYAC), v.v…
Trong thời gian tới, để tăng cường hiệu quả thực thi chính sách và đưa các hoạt động giáo dục về PCTN thực sự trở thành một phần trong chương trình học tập và sinh hoạt tại các trường học, các chính sách và hoạt động/dự án giáo dục về PCTN cho thanh-thiếu niên cần lưu ý đến những vấn đề sau đây:

· Tiếp tục đi theo cơ chế, chính sách tương đối để các cơ sở GD-ĐT nên phát huy tính sáng tạo của đội ngũ giáo viên, giảng viên và của chính HS-SV để thiết kế, lồng ghép nội dung PCTN vào các môn học kể cả lịch sử, chính trị, kinh tế, triết học, kỹ năng sống… Nên tranh thủ các sản phẩm đã có như các giáo trình đã soạn từ giai đoạn thí điểm QĐ 137, Sổ tay hướng dẫn tích hợp tính trách nhiệm, minh bạch qua dạy học của P98, Sổ tay giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên của dự án P141, VACI 2011 của Bến Tre, .... hay các kinh nghiệm, mô hình quốc tế;
· Các hoạt động giáo dục về PCTN cho thanh-thiếu niên cần thiết thực và cụ thể, đồng thời tận dụng được các thế mạnh của tuổi trẻ (tạo phong trào, sức mạnh tuyên truyền và huy động sự tham gia, sáng tạo trong ý tưởng, cách tiếp cận và tổ chức các hoạt động); tăng cường truyền thông thông qua các hoạt động văn nghệ, thể thao, tài liệu đọc thêm, băng đĩa truyền thanh, truyền hình và các hình thức trực quan, sinh động;
· Điểm rất quan trọng là cần đặt thêm trọng tâm vào theo dõi và đánh giá công tác triển khai hoạt động, và đặc biệt là ứng dụng ngay những nội dung giảng dạy, đào tạo vào chính từng đơn vị (lớp, trường,...) để hình thành đạo đức, thói quen, lối sống chính trực, dám nghĩ, dám làm, dám tránh cái xấu, bảo vệ lẽ phải.


PHẦN 2: ĐỀ XUẤT CÁC MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM, NHÂN RỘNG KINH NGHIỆM TỪ CÁC MÔ HÌNH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 

Trong bối cảnh Nghị quyết của Trung ương 8, khóa XI vừa ban hành ngày 4/11/2013 đặt trọng tâm đổi mới căn bản cho hệ thống giáo dục
, việc thực hiện Chỉ thị 10 (tháng 6/2013) sẽ càng có động lực mới để triển khai một cách sáng tạo. Các đơn vị, địa phương có thể tham khảo để thử nghiệm và nhân rộng theo một trong hai mô hình được phân loại theo quy mô nhỏ hoặc rộng như sẽ được phân tích, giới thiệu ở phần sau đây..
Tuy nhiên do chủ đề Giáo dục còn nhiều yếu tố đặc thù, để xây dựng dự án và thiết kế mô hình, các đơn vị cần xác định các công việc, bước đi cần thực hiện bao gồm như sau:
Lựa chọn đối tượng:

· Lựa chọn mở rộng các đối tượng hưởng lợi từ nhi đồng, tới thiếu niên, tới thanh niên như học sinh, sinh viên các cấp để có thể bổ sung thêm cho những hoạt động, nỗ lực hiện nay đang triển khai theo QĐ 137;

· Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả và khả năng bền vững, các dự án, mô hình cũng có thể đặt trọng tâm vào nhóm đối tượng mục tiêu gồm cha mẹ học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên và tất cả các đối tượng có liên quan khác;

· Lưu ý: để thiết kế dự án khả thi trong thời gian có hạn, đối tượng nên là nhóm đang có nhiều nhu cầu, nhiều ”vấn đề” cần được hỗ trợ giải quyết- ví dụ nhu cầu về kiến thức (của học sinh) hay nhu cầu về tài liệu, phương pháp giảng dạy (cho nhóm giáo viên) hoặc các phương thức quản lý mới đảm bảo công khai, minh bạch (cho cha mẹ học sinh, cho nhóm cán bộ quản lý giáo dục).
Lựa chọn nội dung: Nên đảm bảo tinh giản, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề của nhóm đối tượng đã chọn, không nên quá rộng, quá bao trùm. Nên tập trung các nội dung như:
· Giúp nhóm đối tượng hiểu được để nhìn nhận lại và nâng cao nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân của chính bản thân;
· Giáo dục, giới thiệu những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn
· Khai thác, nâng cao hiểu biết xã hội của đối tượng, từ đó giúp nhìn nhận cái xấu, đề cao liêm chính. Xã hội ở đây nên được hiểu một cách đầy đủ, là môi trường xung quanh các nhóm đối tượng- có thể chính là cơ sở giáo dục, đào tạo nơi đang học tập, sinh sống; cũng có thể là xã hội lớn hơn như xã, huyện tỉnh hay cả nước với nhiều vấn đề cần PCTN đang diễn ra;
Lựa chọn hình thức, phương pháp giáo dục: Nên đi theo hướng hiện đại và hiệu quả như:
· Tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nhất là thực tiễn dạy và học, quản lý nhà trường, quản lý học sinh, nhằm tạo môi trường lành mạnh, trong sáng hơn,....
· Đa dạng hóa tài liệu học tập- hình ảnh trực quan, video clip, trích bài báo, ..., hình thức bài giảng nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Như vậy hình thức học chủ yếu trên lớp có thể thay đổi bằng các hình thức học tập đa dạng, tương tác hai chiều, đặc biệt chú ý gắng với các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Ngoài các tài liệu đã thí điểm của QĐ 137 hiện chủ yếu tập trung cho học sinh phổ thông trung học và cao đẳng, dạy nghề, có thể tham khảo thêm các tài liệu đã biên soạn của P141 (VACI 2011) Bến Tre hay P98 (VACI 2011) của Công ty Đức Hương Anh tập trung nhiều hơn cho đối tượng học sinh nhỏ tuổi hơn. 
· Có thể lựa chọn phương thức đi theo chiều rộng nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức chung về PCTN hoặc cũng có thể lựa chọn phương thức đi vào chiều sâu, ứng dụng vào những môn học cụ thể hoặc xây dựng những hoạt động cụ thể để học sinh, giáo viên chứng minh nhận thức và hành động của mình đã thực sự thể hiện nguyên tắc liêm chính. Hoặc lý tưởng nhất là kết hợp được cả hai hình thức (P06 VACI 2011 ở Vĩnh Long, P98 ở Thái Nguyên, Hòa Bình của Công ty Đức Hương Anh). Tham khảo thêm hai mô hình đã tổng hợp dưới đây cũng như điểm mạnh, điểm yếu của mỗi mô hình.
Thiết kế, tổ chức thực hiện đề án:
· Sau khi đã phân tích nhóm đối tượng mục tiêu, lựa chọn nội dung và phương thức triển khai, các đơn vị cần quyết định quy mô của dự án - có thể là theo quy mô nhỏ (một vài điểm trường trong một huyện) hoặc quy mô rộng hơn (một số trường trên cả tỉnh hay thậm chí trải ra trên một vài tỉnh). Tùy theo quy mô, điểm đặc biệt quan trọng là các dự án phải xác định và lựa chọn được đối tác phối hợp ở địa phương để phù hợp với phạm vi triển khai dự án, ví dụ nếu dự án ở quy mô nhỏ, đối tác phù hợp có thể chỉ cần ở cấp phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, Ban Giám hiệu các trường..., trong khi đó, dự án ở quy mô lớn hơn thì cần có đối tác ở cấp cao hơn như Sở Giáo dục và Đào tạo, các hiệp hội giáo dục, v.v... 
· Để tăng tính làm chủ, khả năng bền vững, cần đảm bảo tối đa sự tham gia của học sinh, sinh viên và các đối tượng có liên quan ở mỗi địa bàn thực hiện từ khâu thiết kế, lựa chọn hoạt động và triển khai hoạt động; cũng cần huy động sự tham gia của chính quyền địa phương, ngành giáo dục đào tạo ở các cấp;

· Nên đảm bảo xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, theo dõi, đánh giá toàn bộ quy trình triển khai, đặc biệt để ghi nhận thay đổi ở nhóm đối tượng đã chọn (với vấn đề đã được phát hiện), cũng như môi trường học tập, sinh sống của nhóm để từ đó kịp thời có những điều chỉnh cần thiết và quan trọng hơn là khẳng định thêm tính hiệu quả của mô hình giáo dục liêm chính góp phần phòng chống tham nhũng. Để chia sẻ thông tin, hỗ trợ công tác nhân rộng mô hình, nên gắn kết tất cả các các bên liên quan như các các cơ quan quản lý nhà nước hay viện nghiên cứu thuộc hệ thống giáo dục, chính quyền địa phương nơi triển khai các hoạt động, đặc biệt là cơ quan truyền thông, báo chí. Việc gắn kết có thể đơn giản từ việc mời các đơn vị tham gia ngay từ giai đoạn đầu của các hoạt động để có mối quan hệ chia sẻ xuyên suốt. Mặt khác sự tham gia của các cơ quan quản lý và nghiên cứu giáo dục, lãnh đạo hay giới truyền thông cũng sẽ góp phần tạo thêm động lực để giáo viên, học sinh, lãnh đạo, đối tác và chính đơn vị thực hiện mô hình tích cực hơn trong các hoạt động của mô hình, đảm bảo tăng khả năng thành công của mô hình.
MÔ HÌNH THAM KHẢO 1: TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VỀ PCTN VỚI QUY MÔ NHỎ 

Các dự án có hoạt động giáo dục về PCTN trên quy mô nhỏ (tham khảo P01-VID 2009, P98-VACI 2011)
Về đối tượng:

· Lựa chọn một nhóm đối tượng cụ thể (như học sinh phổ thông, học sinh trường dân tộc nội trú), tại một hoặc một vài trường trên cùng một địa bàn có quy mô nhỏ (trong cùng một khu vực thậm chí trong cùng huyện)
· Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả và khả năng bền vững, các dự án, mô hình cũng có thể kết hợp nhóm đối tượng gồm cha mẹ học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên hay tất cả các đối tượng có liên quan khác;

· Lưu ý xác định chính xác nhu cầu cần được hỗ trợ giải quyết- ví dụ nhu cầu về kiến thức (của học sinh) hay nhu cầu về tài liệu, phương pháp giảng dạy (cho nhóm giáo viên) hoặc các phương thức quản lý mới đảm bảo công khai, minh bạch (cho cha mẹ học sinh, cho nhóm cán bộ quản lý giáo dục).

Về nội dung: Tập trung hướng tới các nội dung giáo dục, giới thiệu những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc nhằm giúp nhóm đối tượng (học sinh, sinh viên) nâng cao nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. 
Về hình thức, phương pháp giáo dục:

· Đa dạng hóa tài liệu học tập- hình ảnh trực quan, video clip, trích bài báo, ..., hình thức bài giảng nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. 
· Tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nhất là thực tiễn dạy và học, quản lý nhà trường, quản lý học sinh, nhằm tạo môi trường lành mạnh, trong sáng hơn,....

· Ngoài các tài liệu đã thí điểm của QĐ 137 hiện chủ yếu tập trung cho học sinh phổ thông trung học và cao đẳng, dạy nghề, có thể tham khảo thêm các tài liệu đã biên soạn của P141 (VACI 2011) Bến Tre hay P98 (VACI 2011) của Công ty Đức Hương Anh tập trung nhiều hơn cho đối tượng học sinh nhỏ tuổi hơn. 

Về thiết kế, tổ chức thực hiện đề án:

· Thực hiện một vài điểm/trường với phạm vi không quá rộng; lưu ý khi lựa chọn đối tác triển khai, cần lưu ý tìm hiểu kỹ về năng lực của đơn vị đối tác (trường, Phòng GDĐT, ...) để đảm bảo có đủ đội ngũ cán bộ có chuyên môn, có con người nhiệt tình và không bị rủi ro thay đổi công tác của cán bộ đầu mối.
· Để tăng tính làm chủ, khả năng bền vững, cần đảm bảo tối đa sự tham gia của học sinh, sinh viên và các đối tượng có liên quan ở mỗi địa bàn thực hiện từ khâu thiết kế, lựa chọn hoạt động và triển khai hoạt động; cũng cần huy động sự tham gia của chính quyền địa phương, ngành giáo dục đào tạo ở các cấp;

· Nên đảm bảo xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, theo dõi, đánh giá toàn bộ quy trình triển khai, đặc biệt để ghi nhận thay đổi ở nhóm đối tượng đã chọn (với vấn đề đã được phát hiện), cũng như môi trường học tập, sinh sống của nhóm để từ đó kịp thời có những điều chỉnh cần thiết và quan trọng hơn là khẳng định thêm tính hiệu quả của mô hình giáo dục liêm chính góp phần phòng chống tham nhũng. Nên gắn kết các các bên liên quan như các các cơ quan quản lý nhà nước hay viện nghiên cứu thuộc hệ thống giáo dục, chính quyền địa phương nơi triển khai các hoạt động, đặc biệt là cơ quan truyền thông, báo chí. Việc gắn kết có thể đơn giản từ việc mời các đơn vị tham gia ngay từ giai đoạn đầu của các hoạt động để có mối quan hệ chia sẻ xuyên suốt. Mặt khác sự tham gia của các cơ quan quản lý và nghiên cứu giáo dục, lãnh đạo hay giới truyền thông cũng sẽ góp phần tạo thêm động lực để giáo viên, học sinh, lãnh đạo, đối tác và chính đơn vị thực hiện mô hình tích cực hơn trong các hoạt động của mô hình, đảm bảo tăng khả năng thành công của mô hình
Điểm mạnh của mô hình: Các hoạt động có thể đi vào chiều sâu, đơn vị thực hiện dự án hiểu rõ đặc điểm của đối tượng và địa bàn đã lựa chọn, các kết quả dự án đem lại mang tính thực tế và thiết thực, cụ thể với nhóm học sinh, sinh viên đã chọn.
Hạn chế cần lưu ý: Quy mô hoạt động không rộng lớn nên khó tạo tác động đến các địa bàn/đối tượng khác ngoài phạm vi của dự án và nhất là khó tạo liên kết với các đơn vị/tổ chức liên quan trong ngành giáo dục.
Ví dụ tham khảo- Dự án P98-VACI 2011-Nâng cao nhận thức về tính liêm chính công, trách nhiệm, minh bạch và phòng chống tham nhũng cho học sinh dân tộc thiểu số
Từ kinh nghiệm triển khai dự án P01-VID 2009, thông qua dự án P98-VACI 2011, Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ thuộc Cty Đức Hương Anh đã đưa vào các trường dân tộc nội trú nhiều hoạt động, nội dung đơn giản, thân thiện, gắn cả giảng dạy chính khóa, ngoại khóa và cả các hoạt động sinh hoạt của học sinh nội trú.
Dự án triển khai được rất nhiều hoạt động thiết thực và mang tính sáng tạo cao, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến học sinh, ở 4 trường nội trú tại 4 huyện thuộc 2 tỉnh Thái Nguyên và Hòa Bình: 
- Xây dựng Sổ tay hướng dẫn, tích hợp nội dung của đề án vào các tiết học; Xây dựng Khung bài dạy tích hợp, lồng ghép nội dung của đề án vào trong các bài học, các môn học của các lớp, từ lớp 6 đến lớp 9
- Tổ chức Tập huấn cho giáo viên về sử dụng Sổ tay tích hợp và Khung bài dạy tích hợp; Hướng dẫn khai thác, lồng ghép, tích hợp nội dung của chủ đề qua các tiết học; Tổ chức các giờ học thực hành dạy lồng ghép, tích hợp các kiến thức về tính liêm chính công, trách nhiệm, minh bạch; Tổ chức Hội giảng giao lưu giữa 2 trường trong một tỉnh (kết quả ngoài dự kiến); Hội thảo trao đổi với cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên nhà trường về chủ đề
- Tổ chức đợt tìm hiểu các câu chuyện về liêm chính công, trách nhiệm, minh bạch, chống tham. HS mỗi lớp phát triển 1 tập san; Tổ chức đợt tìm hiểu các văn bản pháp luật về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn... mỗi lớp ra 1 tờ báo tường về chủ đề của đề án; Tổ chức diễn đàn, sân chơi để HS được bày tỏ, chia sẻ suy nghĩ, nhận thức của các em về chủ đề của đề án

- Xây dựng nội qui, bổ sung một số qui định tạo cơ hội cho HS tham gia; Thành lập và duy trì hoạt động của hộp thư “Những điều em muốn nói” trong nhà trường;  Tổ chức học sinh tham gia giám sát các hoạt động của trường học; Phát động phong trào tuyên truyền viên; Thành lập ban giám sát ở các lớp; Phát triển và in ấn sổ tay “Em là tuyên truyền viên giỏi”
Dự án đã góp phần tạo ra thay đổi trong việc “nuôi - dạy” học sinh trong trường nội trú với sự tham gia và lắng nghe từ học sinh nhiều hơn. Các thay đổi cụ thể được ghi nhận như sau:

- Trường Bình Yên: trước đây học sinh nội trú mua thức ăn đều ở trong căng-tin, hiện nay nhà trường đã tiến hành bố trí phân công giáo viên dẫn các em học sinh đi chợ phiên (1 lần/tuần) để các em mua thêm những vật dụng cần thiết cho mình; 

- Trường Cao Phong: thay các bữa ăn sáng toàn bánh mì bằng luân phiên: mì tôm, xôi…cho các em…; 

- Trường Võ Nhai: triển khai có hiệu quả các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhận thức được rõ ràng hơn một số qui định như: Quy định dạy thêm, học thêm, Quy định về đạo đức nhà giáo trong đó đã đưa ra những yêu cầu chuẩn mực rõ ràng về: phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong, truyền thống đạo đức nhà giáo; Quy chế  thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng thực tế, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục và công khai thu, chi tài chính...
- Thông qua hoạt động xây dựng Hòm thư góp ý, đã có hơn 550 thư chia sẻ ý kiến với nhà trường với nội dung đa dạng (bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, góp ý kiến…) Các GV cũng qua thư này mà hiểu và đồng cảm với các em hơn, nhiều GV đã cảm động khi thấy HS hiểu tình cảm của cô đối với trò

Theo như đánh giá của các trường, các hoạt động của dự án đã tạo cơ hội cho GV giữa các trường khác nhau được giao lưu với nhau, trao đổi cách lắng nghe và quản lý giáo dục có sự tham gia của học sinh. Hoạt động này không chỉ thúc đẩy GV có thêm kinh nghiệm trong dạy học tích hợp chủ đề của đề án mà còn cơ hội học tập các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy sự tham gia và sáng tạo của HS. Tuy nhiên, hạn chế của dự án chính là việc đưa tầm ảnh hưởng của dự án ra ngoài phạm vi huyện và ngành giáo dục nói chung.
MÔ HÌNH THAM KHẢO 2: TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VỀ PCTN VỚI QUY MÔ LỚN

Các dự án VACI đã triển khai hoạt động giáo dục về PCTN trên quy mô lớn bao gồm: P06, P88, P141 (VACI 2011)
Về đối tượng:

· Lựa chọn địa bàn triển khai các hoạt động ở nhiều trường học, nhiều huyện, thậm chí một vài tỉnh; lựa chọn mở rộng các đối tượng hưởng lợi từ nhi đồng, tới thanh thiếu niên để có thể bổ sung thêm cho những hoạt động, nỗ lực hiện nay đang triển khai theo QĐ 137;

· Lựa chọn và triển khai với các nhóm đối tượng mục tiêu có liên quan khác như cha mẹ học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên,...;

· Lưu ý: để thiết kế dự án khả thi trong thời gian có hạn, đối tượng nên là nhóm đang có nhiều nhu cầu, nhiều ”vấn đề” cần được hỗ trợ giải quyết- ví dụ nhu cầu về kiến thức (của học sinh) hay nhu cầu về tài liệu, phương pháp giảng dạy (cho nhóm giáo viên) hoặc các phương thức quản lý mới đảm bảo công khai, minh bạch (cho cha mẹ học sinh, cho nhóm cán bộ quản lý giáo dục).

Về nội dung: Giúp nhóm đối tượng mục tiêu nâng cao năng lực, nhận thức về những nội dung tiềm năng, những cách làm tiềm năng để có thể tác động gián tiếp tới đối tượng hưởng lợi điều chỉnh lối sống thông qua giáo dục, giới thiệu những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn. 
· Như vậy các nội dung có thể bao gồm cách soạn bài giảng, cách giảng bài, cách truyền đạt các thông điệp về tính thật thà, ... như trong trường hợp nhóm đối tượng mục tiêu là giáo viên, giảng viên (liên quan tới sự minh bạch, trung thực hay PCTN) hay những phương thức mới trong quản lý giáo dục;
· Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các nhóm đối tượng, giữa các đơn vị để từ đó đúc rút kinh nghiệm, khuyến nghị chính sách, ...
Về hình thức, phương pháp nên đi theo hướng hiện đại:

· Tăng thực hành, trực tiếp vận dụng vào thực tiễn dạy và học, quản lý nhà trường, quản lý học sinh, sinh viên,....

· Đa dạng hóa phương thức triển khai, thu hút sự sáng tạo từ chính đối tượng mục tiêu;

· Tranh thủ tham khảo thêm các tài liệu đã biên soạn của P141 (VACI 2011) Bến Tre hay P98 (VACI 2011) của Công ty Đức Hương Anh.
Về thiết kế, tổ chức thực hiện đề án:

· Có thể lựa chọn triển khai hoạt động trải ra trên nhiều địa điểm/trường hoặc tại nhiều tỉnh; chú trọng các hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin. Lưu ý chọn đối tác triển khai ở cấp có khả năng chỉ đạo về chuyên môn và đặc biệt có vị thế để chia sẻ kinh nghiệm như Phòng GDĐT hay Sở GDĐT. Cần lưu ý tìm hiểu kỹ về năng lực của đơn vị đối tác (trường, Phòng GDĐT, ...) để đảm bảo có đủ đội ngũ cán bộ có chuyên môn, có nhiệt tình và không bị rủi ro thay đổi cán bộ. 
· Lưu ý đảm bảo tối đa sự tham gia của các đối tượng có liên quan ở mỗi địa bàn thực hiện từ khâu thiết kế, lựa chọn hoạt động và triển khai hoạt động; cũng cần huy động sự tham gia của chính quyền địa phương, ngành giáo dục đào tạo ở các cấp;

· Nên đảm bảo xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá toàn bộ quy trình triển khai, ghi nhận thay đổi ở nhóm đối tượng đã chọn để từ đó kịp thời có những điều chỉnh cần thiết và quan trọng hơn là khẳng định hiệu quả của mô hình. Gắn kết tất cả các các bên liên quan như các các cơ quan quản lý nhà nước hay viện nghiên cứu thuộc hệ thống giáo dục, chính quyền huyện, tỉnh và cả trung ương, đặc biệt là cơ quan truyền thông, báo chí tham gia ngay từ giai đoạn đầu của các hoạt động để có mối quan hệ chia sẻ xuyên suốt. Sự tham gia của các cơ quan quản lý và nghiên cứu giáo dục, lãnh đạo hay giới truyền thông cũng sẽ góp phần tạo thêm động lực để giáo viên, học sinh, lãnh đạo, đối tác và chính đơn vị thực hiện mô hình tích cực hơn trong các hoạt động của mô hình, đảm bảo tăng khả năng thành công của mô hình
Điểm mạnh của mô hình: Quy mô triển khai các hoạt động lớn, có thể tạo điều kiện nâng cao tầm tác động của dự án đến nhiều đối tượng, nhiều địa bàn; có thể liên kết với nhiều đơn vị, tổ chức trong và ngoài ngành, tạo được phong trào sôi nổi
Hạn chế cần lưu ý: Các hoạt động dàn trải nên nếu không có sự cam kết từ cơ sở sẽ khó đi vào chiều sâu; kết quả thực tế của các hoạt động khó cụ thể hóa và nếu không có những thỏa thuận, tính toán chi tiết từ ban đầu, các kết quả sẽ khó bền vững cho các đối tượng tham gia
Ví dụ tham khảo- Dự án P141-VACI 2011- Hội thi thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên Bến Tre

(Trích bài “Ba Tri: Nhiều bài học lớn từ cuộc thi Thiết kế bài giảng, hoạt động ngoại khóa giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên Bến Tre cấp cơ sở”trên trang web của UBND tỉnh Bến Tre tại địa chỉ: http://www.bentre.gov.vn/content/view/12325/39/)
“Dự án Hội thi thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên Bến Tre kết nối sự hợp tác nhằm gia tăng khả năng của nhà trường trong giáo dục đạo đức, giáo dục liêm chính hướng tới mục tiêu giáo dục phòng chống tham nhũng trong học sinh sinh viên và thanh thiếu niên; cụ thể là tạo ra phong trào đổi mới và nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên; giúp thế hệ trẻ nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi, có khả năng thích ứng, xử lý vấn đề dựa trên nền tảng tư duy và đạo đức.
Ngay trong quá trình triển khai, nhóm thực hiện dự án chú trọng đến khả năng nhân rộng từ các mô hình điểm, từ đó nhân rộng sang các địa bàn khác bằng cách chọn điểm, xây dựng mô hình theo trường có cùng đặc điểm; sau đó triển khai theo hình thức “cuốn chiếu”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông cộng đồng vào hoạt động truyền thông, giáo dục của dự án, nhân rộng các mô hình hoạt động ngoại khóa về giáo dục liêm chính cho học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên

Hướng đến đổi mới hoạt động ngoại khóa về giáo dục liêm chính, Hội thi là mô hình mới ở Bến Tre. Thông qua Hội thi tập hợp, tổ chức, hình thành mạng lưới tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn áp dụng thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa giáo dục liêm chính cho học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên; huy động mọi đối tượng có cùng mối quan tâm, có kinh nghiệm, sáng tạo, phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng hoạt động ngoại khóa ở địa phương tham gia dự án

Dự án không chỉ đưa ra cách tiếp cận mới mà còn xác định ngọai khóa giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên là kênh thúc đẩy giáo dục phòng chống tham nhũng. Điểm mới của dự án là trao cho các trường tham gia hội thi sự chủ động, sáng tạo, liên kết tổ chức hội thi cấp cơ sở. Đặc biệt, giải thưởng dự án là một yếu tố mới, thu hút sự quan tâm và tập trung cho cuộc thi. 

Thực tế cho thấy hình thức hội thi vừa có tính cạnh tranh, khuyến khích, vừa có tính phổ biến nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay nhằm tạo ra sự chuyển đổi hành vi trong thực thi trách nhiệm công dân ở học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên cả hiện tại và trong tương lai; không những làm thay đổi nhận thức của một bộ phận giáo viên mà còn tác động tích cực đến nhận thức cộng đồng, trước hết là nhà trường về hoạt động ngoại khóa giáo dục liêm chính cho học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên.” Đến cuối dự án, hội thi đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn học sinh, sinh viên, thầy cô giáo và người dân, thu được 179 bài giảng theo kiểu mới đến từ 58 trường và nhà thiếu nhi.
Ví dụ tham khảo- Dự án P88-VACI 2011- Xây dựng chuẩn mực mối quan hệ thầy trò: minh bạch, trong sang, lành mạnh, góp phần xóa bỏ các tệ nạn, phòng chống tham nhũng ở giảng đường đại học 

(Trích bài Giới thiệu về dự án “Giảng đường tươi đẹp” của dự án P88 trên trang web của dự án tại địa chỉ: http://giangduongtuoidep.com.vn/index.php/Gioi-thieu-ve-de-an-P88/gii-thiu-v-an-p88.html)

“Khác với các đề án đi trước, đề án của chúng tôi tiếp cận ở góc độ nhẹ nhàng, không đi theo hướng lên án hay tố cáo những hiện tượng tham nhũng mà chỉ tập trung đề cao những giá trị đạo đức tốt đẹp trong mối quan hệ giữa thầy và trò từ xưa đến nay. Nhằm tạo một môi trường giáo dục trong sáng, không tiêu cực, chúng tôi nghĩ rằng khi bước vào thời kì nền kinh tế tri thức thì việc đánh vào tâm lí con người quan trọng hơn cả. Một định hướng “nên” thay vì “phải” sẽ là động lực thúc đẩy người thực hiện một cách tự giác, tự nguyện. Vậy nên khi đề án được thực hiện, chính sinh viên - những người được hưởng lợi trực tiếp từ dự án sẽ có nhận thức về tầm quan trọng của việc chống tham nhũng trong giảng đường đại học và có động cơ học tập đúng đắn, có trách nhiệm với chính tương lai của mình. Đồng thời rút kinh nghiệm thực hiện giai đoạn 1, đề án giai đoạn này sẽ tác động quyết liệt hơn vào các đối tượng còn thờ ơ và chưa có thái độ đồng thuận cao với dự án theo những hướng tiếp cận sáng tạo, hiện đại, nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Nhìn lại đề án “Xây dựng chuẩn mực mối quan hệ thầy trò: minh bạch, trong sáng, lành mạnh góp phần xóa bỏ các tệ nạn, phòng chống tham nhũng ở giảng đường Đại học” khi thực hiện đã đưa ra được “Bộ quy tắc ứng xử chuẩn mực giữa thầy và trò trong giảng đường đại học”, bước đầu tạo nên sự thay đổi nhận thức trong sinh viên, nhất là với sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền - những người đã tham gia góp ý, thảo luận và chứng kiến sự ra đời của bộ quy tắc. Vì thế chúng tôi muốn hiện thực hóa, phát triển, nhân rộng ý nghĩa của những giá trị đạo đức học đường thể hiện trong từng điểm của bộ quy tắc.

Trên tinh thần đó, chúng tôi sẽ nhân rộng quy mô và tầm ảnh hưởng tới tất cả các khoa trong học viện (18 khoa với 26 chuyên ngành) nhằm xây dựng một giảng đường tươi đẹp. Đồng thời, đề án mở rộng thực hiện dự án liên kết tới các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội: trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Chúng tôi mong rằng mô hình của dự án sẽ ngày càng được nhân rộng và phát triển để mỗi sinh viên hiểu và có những hành động thiết thực trong việc chống tham nhũng để xây dựng một xã hội minh bạch, phát triển bền vững. Qua đó thể hiện trách nhiệm của giới trẻ với các vấn đề tham nhũng theo đúng tinh thần của chủ đề VACI 2013 - Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham nhũng. 

Hoạt động chính của dự án:

1. Duy trì và quảng bá hoạt động của Website “Giảng đường tươi đẹp” tại địa chỉ www.giangduongtuoidep.com.vn và trang facebook: Giảng đường tươi đẹp

2. Tổ chức cuộc thi viết về truyền thống tôn sư trọng đạo và mối quan hệ thầy trò trong giảng đường đại học.

3. Xây dựng Chương trình phát thanh trên Webside

4. Tổ chức các buổi talk show về chủ đề “Chống tham nhũng” cho giảng viên và sinh viên trong và ngoài trường

5. Tổ chức ngày hội SIB’S FESTIVAL”
Ví dụ tham khảo- Dự án P06-VACI 2011- Hình thành tính trách nhiệm và minh bạch cho học sinh tiểu học
(Trích bài”Hiệu quả từ đề án 06” được đăng tải trên trang web của Đài Truyền hình Vĩnh Long tại địa chỉ: http://thvl.vn/?p=209504)

Đề án “Hình thành tính trách nhiệm và minh bạch cho học sinh tiểu học”, gọi tắt là đề án P06 được Ngân hàng Thế giới cấp kinh phí để triển khai ở 8 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ 1/2012.

Ban điều hành đề án đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn cho các giáo viên tham gia đề án ở các trường tham gia đề án; đồng thời thiết kế, cung cấp thiết bị, kinh phí cho công tác tuyên truyền và cải tạo cơ sở vật chất. Với nhiều mô hình thiết thực như bảng thông tin “Điều em muốn nói”, hộp thư “Em mong muốn gì ở người lớn”, siêu thị học đường; đề án đã mở ra môi trường lành mạnh, thân thiện để học sinh chủ động tạo cho mình thói quen trách nhiệm và minh bạch.

Ý tưởng chính của dự án xuất phát từ nhận định rằng “Để hình thành tính trách nhiệm này thì trước hết các em (học sinh tiểu học) phải có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng. Cộng đồng ở đây là bạn bè trong lớp, giáo viên, hiệu trưởng, nhân viên nhà trường và cả luôn những cộng đồng chung quanh. Các em muốn nói lên ý kiến của các em để đóng góp điều nào tốt, điều nào chưa tốt. Các em nêu ra ý kiến bấy lâu nay không được người lớn  quan tâm. Một điều minhbạch nữa là những ý kiến đã được hiệu trưởng, thầy cô giải quyết. Có như vậy mới kích thích người đóng góp. Những vấn đề  nào các em mong mỏi thì thầy cô giáo sẽ đáp ứng cho các em”.

Một trong những mô hình sáng tạo của đề án chính là giải pháp biến căn tin nhà trường thành siêu thị học đường. Tại đây, hàng hóa được ghi giá tiền và hạn sử dụng. Các học sinh sẽ lần lượt đổi tiền thành phiếu mua hàng, tự do chọn món quà mình yêu thích và tự giác bỏ phiếu vào thùng trả tiền sau khi đã chọn hàng. Ngoài ra, nhiều trường còn lập cả đội hình trực tại siêu thị học đường nhằm đảm bảo trật tự nơi đây, đồng thời nhắc nhở các bạn học sinh làm đúng theo quy định đã đề ra.

Theo cô Bùi Thị Trang, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Thiềng Đức – TP Vĩnh Long: “Có thể nói siêu thị học đường của Trường tiểu học Thiềng Đức là một mô hình rất thành công. Bên cạnh những thành công đó thì cũng có một số khó khăn. Và để giải quyết khó khăn nổi trội nhất thì chúng tôi đã thành lập đội trực siêu thị. Đội trực siêu thị này giúp các em tự quản và tự kiểm tra lẫn nhau và thực hiện tốt các nội quy trong quá trình vào siêu thị để mua sắm và giúp cho các em hình thành ý thức tự giác cũng như tính trung thực, hình thành kỹ năng sau này cho các em”

Em Trương Ngọc Minh, Trường Tiểu học Thiềng Đức – TP Vĩnh Long cho biết: “Em rất thích siêu thị học đường vì ở siêu thị học đường có đa dạng các loại hàng hóa. Khi đến đây thì chúng em được tự do lựa chọn hàng hóa mà mình thích. Bản thân em thì em nghĩ mình cần có tính trung thực để tham gia siêu thị và nhắc nhỏ các bạn có tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nội quy và nghe theo hướng dẫn của các bạn trực siêu thị.”

Còn theo em Dương Trần Minh Phước, Trường Tiểu học Thiềng Đức – TP Vĩnh Long: “Em rất thích siêu thị vì ở đây có những món hàng sặc sỡ và phù hợp giá tiền của em. Ở đây bán những món đồ rất bình dân. Vì thế, mỗi khi vô siêu thị, em tự ý thức và nhắc nhở các bạn phải trung thực khi mua hàng. Đó là việc làm tốt để cho chúng em có tính văn minh lịch sự.”. Đánh giá quá trình thực hiện và rút kinh nghiệm đề án đã ghi nhận ở cả 8 trường triển khai đề án đều nhận được sự tham gia tích cực của các em học sinh. Có tất cả 372 ý kiến ghi trên bảng thông tin “Điều em muốn nói”, 1.901 ý kiến gởi vào hộp thư “Em mong muốn gì ở người lớn” và gần 62.600 lượt học sinh tham gia siêu thị học đường.

Theo ông Trần Hoàng Túy, Phó Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT, tác giả kiêm cán bộ điều hành dự án:  “Chúng tôi sẽ có những giải pháp thúc đẩy, khuyến khích, động viên các em ghi nhiều hơn nữa. Siêu thị được củng cố lại, làm thế nào để món hàng trưng bày đẹp hơn, mang tính thẩm mỹ, công khai giá cả rạch ròi. Hai là xây dựng luôn đội trực siêu thị. Đội trực giúp siêu thị ổn định hơn về mặt trật tự. Hướng tới thì sẽ nhân rộng mô hình này ra, để các trường khác cũng có thể hình thành tính minhbạch và trách nhiệm cho học sinh”.

Đề án P06 bước đầu giúp học sinh tiểu học có ý thức về tính trách nhiệm và minh bạch, qua đó, định hướng cho các em chuẩn mực đạo đức và kỹ năng sống cần thiết. Đây là một trong những sáng kiến hay, thiết thực và có ý nghĩa lâu dài. ...”

	Phụ lục 1. Danh mục tài liệu tham khảo


Phụ lục 2: Tóm tắt các dự án, mô hình đã triển khai trong khuôn khổ VID 2009 và VACI 2011 thuộc chủ đề Giáo dục về PCTN
	VACI 2011-P06

Hình thành tính minh bạch và trách nhiệm cho học sinh tiểu học

	Đơn vị thực hiện: Sở GD-ĐT Vĩnh Long

Địa điểm thực hiện: Các trường tiểu học tại tỉnh Vĩnh Long

	Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng 8 bảng thông tin “Điều em muốn nói”, 8 bảng trưng bày sản phẩm VACI, 8 Hộp thư “Em mong muốn gì ở người lớn”, cải tạo 8 căng-tin thành 8 siêu thị học đường, có trên 50.000 lượt học sinh tham gia ghi ý kiến, dán vào bảng thông tin hay hộp thư

100% học sinh hình thành việc đổi tiền thành phiếu mua hàng, tự chọn hàng, tự trả tiền sau khi rời siêu thị học đường

8 siêu thị học đường công khai giá cả, trình bày hàng hóa đẹp và ngăn nắp

	Kết quả thực hiện:

Kết thúc Dự án, nhóm thực hiện tại Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã triển khai được tất cả các hoạt động như dự kiến, 8/8 Siêu thị học đường được thiết lập đã đi vào hoạt động, hỗ trợ xây dựng góc thông tin (bảng thông tin “Điều em muốn nói” và hộp thư “Em mong muốn gì ở người lớn” tại 8 trường, đồng thời tổ chức các hoạt động như khảo sát ý kiến, vẽ tranh, viết truyện ngắn, v.v…

Tổ chức 8 lớp tập huấn tính trách nhiệm và minh bạch tại 8 trường tiểu học trong tỉnh

Dự án có tiến hành khảo sát cuối kỳ, thông tin thể hiện thay đổi đáng kể ở giáo viên, học sinh về cách quản lý trong trường học, trao đổi thông tin giữa học sinh và giáo viên qua bảng thông tin hay hộp thử. Tuy nhiên một số chỉ tiêu đặt ra như 100% học sinh hình thành ý thức từ siêu thị học đường lại chưa thể đánh giá được; số thư và ý kiến phản ảnh qua hộp thư cũng không nhiều..

Cùng với các hoạt động đã triển khai của ngành giáo dục, dự án tạo được sự phối hợp đáng kể. Đến thời điểm đánh giá cuối kỳ, thông tin từ dự án cho biết mô hình của dự án đã được Phòng Giáo dục huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) tiến hành triển khai trong toàn huyện.


	VACI 2011-P98

Nâng cao nhận thức về tính liêm chính công, trách nhiệm, minh bạch và phòng chống tham nhũng cho học sinh dân tộc thiểu số 

	Đơn vị thực hiện: Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ thuộc Cty Đức Hương Anh 

Liên hệ: Ông Nguyễn Trí, 0913223134

Địa điểm thực hiện: 4 trường dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên và Hòa Bình

	Mục tiêu cụ thể:

1. Tăng cường lồng ghép, tích hợp và khai thác các thông tin về tính liêm chính công, trách nhiệm, minh bạch và phòng chống tham nhũng 
2. Đa dạng và tích cực hoá các hoạt động ngoại khóa cho học sinh với chủ đề tính liêm chính công, trách nhiệm và minh bạch, chống tham nhũng
3. Nâng cao vai trò và tăng cường sự tham gia của học sinh DTTS trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục nhà trường trách nhiệm, minh bạch, tăng cường đạo đức liêm chính công

	Kết thúc dự án, một số sản phẩm chính đã hoàn thành bao gồm:

· 01 cuốn Sổ tay hướng dẫn tích hợp tính trách nhiệm, minh bạch qua dạy học.

· 04 đợt tập huấn cho  92 CBQL GV  của 4 trường về cách thức khai thác, tích hợp qua dạy và học và tổ chức các hoạt động ngoại khoá.

· 166 giờ học tích hợp lồng ghép chủ đề
· 67 giờ dự, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm
· 8 giờ/8 giáo viên được lựa chọn là những giáo viên có năng lực tích hợp sáng tạo chủ đề của Đề án trong các giờ học. (Sáng kiến của BĐH đề án và các trường, không có trong đề xuất ban đầu)
· 34 tập san, bao gồm 989 bài viết, vẽ, sưu tầm của HS về chủ đề đề án.
· 34 tờ báo tường, bao gồm 900 bài viết, vẽ, thơ, nhạc…của HS về chủ đề của đề án
· 4 diễn đàn với 43 nội dung tuyên truyền viên và 53 tiểu phẩm, bài hát, văn nghệ hướng về chủ đề của đề án
·  04 BĐH đề án cấp trường được thành lập để triển khai, giám sát đề án.
Theo như đánh giá của các trường, các hoạt động của dự án đã tạo cơ hội cho GV giữa các trường khác nhau được giao lưu với nhau. Đây là một cơ hội mà bình thường không thể có được. Hoạt động này không chỉ thúc đẩy GV có thêm kinh nghiệm trong dạy học tích hợp chủ để của đề án mà còn cơ hội học tập các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy sự tham gia và sáng tạo của HS.
Dự án đã góp phần tạo ra thay đổi trong việc “nuôi - dạy” HS trong trường: VD: trường Bình Yên, trước đây học sinh nội trú mua thức ăn đều ở trong căng-tin, hiện nay nhà trường đã tiến hành bố trí phân công giáo viên dẫn các em học sinh đi chợ phiên (1 lần/tuần) để các em mua thêm những vật dụng cần thiết cho mình; Trường Cao Phong: thay các bữa ăn sáng toàn bánh mì bằng luân phiên: mì tôm, xôi…cho các em…; Trường Võ Nhai: Qua việc tham gia dự án và qua công tác thông tin tuyên truyền, nhà trường đã triển khai có hiệu quả các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhận thức được rõ ràng hơn một số qui định như: Quy định dạy thêm, học thêm, Quy định về đạo đức nhà giáo trong đó đã đưa ra những yêu cầu chuẩn mực rõ ràng về: phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong, truyền thống đạo đức nhà giáo; Quy chế  thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng thực tế, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục và công khai thu, chi tài chính.../

Thông qua hoạt động xây dựng Hòm thư góp ý, đã có hơn 550 thư chia sẻ ý kiến với nhà trường với nội dung đa dạng, nhiều thư bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, góp ý kiến… Các GV cũng qua thư này mà hiểu và đồng cảm với các em hơn, nhiều GV đã cảm động khi thấy HS hiểu tình cảm của cô đối với trò.



	VACI 2011-P88

Xây dựng chuẩn mực mối quan hệ thầy trò: minh bạch, trong sang, lành mạnh, góp phần xóa bỏ các tệ nạn, phòng chống tham nhũng ở giảng đường đại học

	Đơn vị thực hiện: Khoa Quan hệ quốc tế-Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Địa điểm thực hiện: HV Báo chí và Tuyên truyền

	Mục tiêu cụ thể:

Từ thay đổi nhận thức về một vấn đề nhạy cảm, ngại thảo luận và tranh cãi của các đối tượng  dẫn đến thay đổi hành vi của họ là dám trao đổi thẳng thắn và hưởng ứng tham gia các hoạt động phòng chống tham nhũng, đặc biệt là trong giảng đường đại học với 3 hoạt động trọng tâm là:

1. Thành lập website tuyên truyền, quảng bá cho dự án

2. Xây dựng bộ quy chế về chuẩn mực mối quan hệ thầy-trò

3. Tổ chức “Ngày hội thầy trò Học viện báo chí nói không với tham nhũng”

	Kết quả thực hiện:

Dự án đã đạt được các mục tiêu đề ra. Cả nhận thức và hành vi của các đối tượng mục tiêu của dự án đã được thay đổi một cách tích cực. Website giangduongtuoidep.com.vn do dự án thành lập đã đi vào hoạt động với lượng truy cập lớn (trên 23.000.000 lượt truy cập, tính đến ngày 22/3/2013). Cuộc thi “Ấn tượng thầy trò” do dự án phát động đã thu hút được đông đảo giảng viên và sinh viên tham gia dự thi (với hơn 500 bài dự thi). Qua các nghiên cứu, khảo sát, trao đổi, Bộ quy chế về chuẩn mực mối quan hệ thầy-trò đã được hoàn thành xây dựng và ký kết với 6 điều cơ bản.

Các hoạt động của dự án đã được thực hiện và hoàn thành theo đúng kế hoạch với nhiều hoạt động, nhiều đối tượng tha gia gồm:

· Xây dựng website giangduongtuoidep.com.vn

· Phát động cuộc thi “Ấn tượng thầy trò”

· Tổ chức 2 cuộc hội thảo về xây dựng bộ quy chế về chuẩn mực mối quan hệ thầy-trò

· Tổ chức ký kết bộ quy chế

· Điều tra thực trạng và báo cáo kết quả

Ưu thế của dự án chính là tính phù hợp khá cao với vấn đề dự án đặt ra, đối tượng dự án hướng tới và cách triển khai các hoạt động của dự án đều phù hợp với bối cảnh và tạo sự liên kết, bổ trợ lẫn nhau. 

Dự án đã có nhiều sáng tạo trong các hoạt động của mình, thông qua đó, các đối tượng sinh viên và giáo viên tiếp cận với vấn đề và tham gia hưởng ứng các hoạt động một cách thoải mái và cởi mở hơn.

Dự án đã mang lại tác động lớn khi thu hút được sự quan tâm của đông đảo sinh viên, giáo viên không những của chính Học viện mà còn của nhiều đối tượng sinh viên, giáo viên khác, cũng như sự quan tâm, theo dõi và đưa tin của các cơ quan báo chí. Trang web “Giảng đường tươi đẹp” do dự án xây dựng hoạt động rất tốt, sôi nổi và có lượng truy cập rất cao.


	VACI 2011-P126

Quán phủ thủy 3T – Vì một ngày mới không tham nhũng

	Đơn vị thực hiện:Liên chi đoàn khoa Nông - Lâm trường Đại học Tây Bắc

Địa điểm thực hiện: Thị trấn Thuận Châu – H.Thuận Châu – tỉnh Sơn La

	Mục tiêu cụ thể:

Tổ chức mô hình Quán hàng phù thủy 3T bằng các hoạt động kinh doanh hấp dẫn được thiết kế dựa trên nhu cầu, hứng thú của giới trẻ sẽ thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Thúc đẩy sự quan tâm của giới trẻ đến các vấn đề phòng chống tham nhũng, bình đẳng giới, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh



	Kết quả thực hiện:

Dự án đã nhận được sự quan tâm của giới học sinh sinh viên, thông qua các hoạt động: Số sinh viên gửi bài dự thi thiết kế quán: 47 bài; Số học sinh, sinh viên đến thi tuyển nhân viên và tuyên truyền viên: gần 60 sinh viên; sinh viên tham gia gửi bài viết tuyên truyền trên đài phát thanh: trên 50 người  (đã phát 25 buổi với trên 150 bài viết, bài sưu tầm khác nhau)....

- Mỗi ngày có khoảng 60 – 70 người đến quán hàng và tiếp cận với các thông điệp tuyên truyền,  khoảng trên 13000 lượt khách trong 6 tháng thực hiện mô hình.

- Số người tham gia các sự kiện: tuần, tháng, quý: trên 5000 lượt người

- Số người tham gia diễn đàn (trên 243 người)

- Số người viết bài tuyên truyền (trên 50 người)

- Số người đến quán có đọc sách (khoảng 20 người x 170 ngày = 3400 người).

Như vậy, trong toàn bộ Chương trình VACI 2011, đây có lẽ là một trong những dự án triển khai nhiều nhất các hoạt động …. với hình thức đầu mối là quán bán đồ uống do Liên chi đoàn điều hành. Các hoạt động chính gồm: 

· Phỏng vấn nhanh khoảng 200 sinh viên, 50 học sinh về hứng thú, nhu cầu với các hoạt động tuyên truyền để lấy định hướng triển khai;
· Tổ chức cuộc thi thiết kế trang trí quán với 47 ý tưởng dự thi. Tổ chức 02 buổi tuyên truyền, phát 500 tờ rơi tuyên truyền về hoạt động của dự án;

· Tổ chức cuộc thi tuyển nhân viên và xây dựng nhóm tuyên truyền viên, gần 60 sinh viên tham gia;

· Tổ chức 02 khoá tập huấn cho nhóm nhân viên, tuyên truyền viên của dự án

· Tổ chức các hoạt động của quán: 170 Sự kiện ngày, khoảng 13.000 lượt người tham gia, khoảng 3400 người thường xuyên đến quán đọc sách. 25 Sự kiện hàng tuần, 1300 lượt người tham gia. 6 Sự kiện hàng tháng, trên 400 lượt người tham gia. 2 sự kiện hàng quý, trên 1000 lượt người tham gia

· Tuyên truyền: 25 buổi phát thanh với  trên 150 bài viết, bài sưu tầm khác nhau về chủ đề sống đẹp, phòng chống tham nhũng; có 04 chương trình đưa tin trên truyền hình địa phương về hoạt động của dự án. 
· Tổ chức Diễn đàn trao đổi «Sinh viên với công tác phòng chống tham nhũng, bất bình đẳng giới trong trường học và cộng đồng» với 243 sinh viên tham gia
Trong quá trình triển khai, Liên chi đoàn đã  kết hợp với chính quyền địa phương, BCH đoàn Thanh niên của các Trường, BCH Đoàn Thanh niên Huyện Đoàn Thuận Châu, Thị trấn Thuận Châu lồng ghép các hoạt động của dự án (như tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền về sống đẹp, phòng chống tham nhũng, bình đẳng giới...). Mỗi hoạt động sự kiện đều có Truyền hình địa phương đưa tin và phát trên kênh địa phương, các hình ảnh, thông tin hoạt động được đăng tải trên trang website của dự án  nên hiệu quả  và tính lan rộng của dự án khá lớn.


	VACI 2011- P141

Hội thi thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa giáo dục liêm chính cho thanh 

thiếu niên Bến Tre

	Đơn vị thực hiện: Nhóm Sáng tạo Trẻ, Hội chữ thập đỏ trường Cao đẳng Bến Tre

Địa điểm thực hiện: tỉnh Bến Tre

	Mục tiêu cụ thể:

4. Tạo thay đổi ở cộng đồng trong việc giáo dục liêm chính, hướng đến giáo dục phòng, chống tham nhũng cho thanh thiếu niên được khởi phát từ nhà trường

5. Thu hút sự quan tâm đến giáo dục liêm chính thông qua các hoạt động ngoại khóa, tạo tiền đề đưa Quyết định 137 của Thủ tướng Chính phủ vào nhà trường

6. Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đóng góp thiết thực cho việc xây dựng Sổ tay giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên

	Kết quả thực hiện:

Với hình thức chủ yếu là một cuộc thi thiết kế bài giảng về giáo dục liêm chính, hướng đến giáo dục phòng, chống tham nhũng cho thanh thiếu niên được phát khởi từ nhà trường, dự án đã đạt được hiệu quả khá cao. Dự án đã tạo ra được một số thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi cho các đối tượng hưởng lợi. Các em học sinh, sinh viên, các giáo viên và các đơn vị liên quan đã quan tâm hơn đến vấn đề giáo dục liêm chính, hình thức giảng dạy, trao đổi về chủ đề liêm chính. Số lượng truy cập website của dự án tăng lên đáng kể.

Trong phạm vi nguồn lực và thời gian của dự án, dự án đã có nhiều nỗ lực triển khai, hoàn thành các hoạt động của mình với số lượng lớn. Các công việc chính dự án đã triển khai bao gồm:

· Tổ chức các Hội thi thiết kế bài giảng phục vụ ngoại khóa giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên Bến Tre cấp cơ sở  (ở 11 trường như thiết kế với 179 bài giảng theo kiểu mới đến từ 58 trường và nhà thiếu nhi) và thi chung kết ở cấp tỉnh, đưa bài đạt giải cuộc thi tham gia giảng mẫu tại Tiền Giang theo lời mời của tỉnh bạn;
· Xây dựng và đưa vào hoạt động website của dự án www.bentre.xudua.com với 100.000 lượt truy cập tới cuối dự án.
· In ấn tài liệu tổng kết cách thức biên soạn tài liệu giảng dạy về chủ đề liêm chính;

· Phối hợp với các dự án khác khác nhân rộng, chia sẻ cách làm.
Cách làm của dự án khẳng định tính phù hợp với các đối tượng trong môi trường giáo dục ở cơ sở. Các bài giảng của dự án được thiết kế sinh động, linh hoạt; các hoạt động ngoại khóa có tính thực tiễn cao giúp học sinh-sinh viên và thanh-thiếu niên tiếp cận việc giáo dục đạo đức, giáo dục liêm chính, giáo dục về phòng chống tham nhũng một cách thoải mái và cởi mờ.

Dự án đem lại tác động lớn cho các đối tượng và các đơn vị, cá nhân liên quan. Dự án đã hình thành được một mạng lưới các tổ chức bao gồm: trường học, hội cựu giáo chức, doanh nghiệp, nhà chùa… quan tâm đến vấn đề giáo dục liêm chính. Thêm vào đó, dự án đã tạo được phong trào và thu hút các ý tưởng mới cho hoạt động nhân rộng.

Dự án đang mở dần định hướng hợp tác giữa các lực lượng giáo dục với nhiều triển vọng (Phòng GD&ĐT Ba Tri, trường THPT Lê Anh Xuân, THCS Mỹ Hòa, Tp Bến Tre… đã thông nhất về nguyên tắc đề nghị dự án hợp tác duy trì, nhân rộng hội thi trở thành thường niên…).


Phụ lục 3: Danh sách các dự án VACI 2013 có chủ đề giáo dục về PCTN
	Mã số
	Tên dự án
	Địa bàn triển khai
	Đơn vị thực hiện

	P25
	Hạt giống phòng chống tham nhũng trong trường học và cộng đồng
	Trường Đại học Tây Bắc, Tổ 2 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
	Trường ĐH Tây Bắc

	P34
	Nâng cao kiến thức và kỹ năng tác nghiệp cho sinh viên báo chí trong  điều tra phòng chống tham nhũng
	Hà Nội
	Khoa báo chí-Học viện Báo chí và Tuyên truyền

	P36
	Xây dựng chuẩn mực mối quan hệ thầy trò: minh bạch, trong sáng, lành mạnh góp phần xóa bỏ các tệ nạn, phòng chống tham nhũng ở giảng đường Đại học – Giai đoạn 2
	Hà Nội
	Khoa Quan hệ Quốc tế-Học viện Báo chí và Tuyên truyền

	P57
	Tăng cường dạy chữ - dạy người cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre
	Bến Tre và Vĩnh Long
	Hội Cựu giáo chức tỉnh Vĩnh Long

	P61
	Nâng cao nhận thức về tính trách nhiệm, minh bạch, liêm chính và giảm tham nhũng cho học sinh trung học cơ sở vùng nông thôn và vùng dân tộc thiểu số
	Trường THCS Hải Hà, Hải Hậu, tỉnh Nam Định
	Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thuộc Cty Đức Hương Anh

	P88
	Hỗ trợ nâng cao hiểu biết pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến hệ thống pháp luật Việt Nam về phòng, chống tham nhũng cho đối tượng thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính Phủ 
	Trường trung cấp Luật Thái Nguyên – Tổ 16 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.; Tỉnh Hà Giang
	Hội Nữ trí thức Việt Nam


Tham khảo thêm thông tin về các dự án trên các trang web:

Thanh tra Chính phủ

http://www.thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/SangKienPhongChongThamNhung/View_Detail.aspx
Ngân hàng thế giới
http://www.worldbank.org/vi/news/press-release/2012/11/29/vaci-2013-tang-cuong-minh-bach-liem-chinh-va-trach-nhiem-giam-tham-nhung
Diễn đàn kết nối cộng đồng VACI
http://vaci-minhbach.vn/home.aspx
[image: image3.png]



Quyết định số 137/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng





Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12 tháng 06 năm 2013 về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014





� Báo cáo tổng kết đề án “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào Chương trình Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng”


� Tài liệu của Tổ chức Minh bạch Thế giới � HYPERLINK "http://archive.transparency.org/global_priorities/other_thematic_issues/education/anti_corruption_education/ti_projects_activities" \o "http://archive.transparency.org/global_priorities/other_thematic_issues/education/anti_corruption_education/ti_projects_activities" �http://archive.transparency.org/global_priorities/other_thematic_issues/education/anti_corruption_education/ti_projects_activities�





� Tài liệu của Tổ chức Minh bạch Thế giới, văn phòng tại Việt Nam � HYPERLINK "http://archive.transparency.org/regional_pages/asia_pacific/t_ch_c_h_ng_t_i_minh_b_ch" \o "http://archive.transparency.org/regional_pages/asia_pacific/t_ch_c_h_ng_t_i_minh_b_ch" �http://archive.transparency.org/regional_pages/asia_pacific/t_ch_c_h_ng_t_i_minh_b_ch�





� Nghị quyết của Trung ương 8, khóa XI vừa ban hành ngày 4/11/2013 đổi mới căn bản cho hệ thống giáo dục
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